
Huyện 
nghèo

Các 
huyện 
khác

Xã 
đặc 
biệt 
khó 

khăn

Xã 
miền 
núi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

   Tổng 02 bộ 14 bộ 1,315 311 1,004
1  Huyện Đăk Tô bộ 2 138

2  Huyện Đăk Hà bộ 2 146

3  Huyện Tu Mơ Rông bộ 1 159

4  Huyện Kon Plông bộ 2 146

5  Huyện Kon Rẫy bộ 2 146

6  Huyện Đăk Glei bộ 1 152

7 Huyện Sa Thầy bộ 2 152

8 Huyện Ngọc Hồi bộ 2 138

9 Thành phố Kon Tum bộ 2 138

Đơn vị 
tính

KhácNSTW

Nguồn kinh phí 
(triệu đồng)

NSĐP

Nhu cầu kinh phí
(triệu đồng)

Phươn
g tiện 

tác 
nghiệp 

cho 
huyện

Tổng 
số

Tổng 
số

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày   tháng      năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Phương tiện tác 
nghiệp

thông tin cơ sở cho xã
Trong đó:

Phương tiện tác nghiệp
thông tin cơ sở cho 

huyện

Phươn
g tiện 

tác 
nghiệp 
cho xã

Tổng 
số

                                                                                                                                                                                        Biểu số: 01

STT Đơn vị hành chính Ghi chú

KẾ HOẠCH TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN TÁC NGHIỆP PHỤC VỤ THÔNG TIN CỔ ĐỘNG TẠI HUYỆN, XÃ
THUỘC DỰ ÁN TRUYỀN THÔNG VÀ GiẢM NGHÈO VỀ THÔNG TIN 

Năm 2020 

Trong đó:
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